








CÔNG TY CP DỆT MAY ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ViỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Stt Tên tổ chức/cá nhân
Năm 

sinh

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có)

Chức vụ tại Công 

ty (nếu có)

Số 

CMND/HC/Đ

KKD

Ngày cấp 

CMND/HC/Đ

KKD

Nơi cấp 

CMND/HC

/ĐKKD

Địa chỉ

Mối liên hệ 

với thành 

viên chủ 

chốt

 Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

 Tỷ lệ sở 

hữu cuối 

kỳ 

Ghi chú

I Hội đồng quản trị và Người có liên quan

1 Phan Thị Huệ 1955 Chủ tịch HĐQT            24,000 0.05%

1.1 Phan Quang Tống 1925 Cha
Mất năm 

2000

1.2 Trần Thị Bảy 1934 Mẹ                    -   

1.3 Hùynh Dương Hiệp 1954 Chồng                    -   

1.4 Phan Quang Tiến 1953 Anh ruột
Mất năm 

1981

1.5 Phan Thị Hiền 1957 Em ruột                    -   

1.6 Phan Quang Dũng 1959 Em ruột
Mất năm 

1973

1.7 Phan Anh Sỹ 1962 Em ruột                    -   

1.8
Hùynh Dương Thanh 

Thủy
1983 Con                    -   

2 Kim Dong Ju 1967

Phó Chủ tịch 

HĐQT kiêm  

Tổng Giám đốc 

             1,617 0.00%

2.1 Kim Byoung Su 1938 Cha                    -   

2.2 Lee Kyoung Ja 1940 Mẹ                    -   

2.3 Byun Jung Hee 1967 Vợ                    -   

2.4 Kim Dong Sik 1968 Em                    -   

3 Lee Eun Hong 1961
Thành viên 

HĐQT
                   -   0.00%

3.1 Lee Yeo Ha 1931 Cha                    -   

CMND 

không có 

ghi ngày 

cấp
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Stt Tên tổ chức/cá nhân
Năm 

sinh

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có)

Chức vụ tại Công 

ty (nếu có)

Số 

CMND/HC/Đ

KKD

Ngày cấp 

CMND/HC/Đ

KKD

Nơi cấp 

CMND/HC

/ĐKKD

Địa chỉ

Mối liên hệ 

với thành 

viên chủ 

chốt

 Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

 Tỷ lệ sở 

hữu cuối 

kỳ 

Ghi chú

3.2 Lee Byung Seon 1930 Mẹ                    -   
Mất năm 

2014

3.3 Lee Eun Kyo 1953 Anh ruột                    -   

CMND 

không có 

ghi ngày 

cấp

3.4 Ahn Suk Kyung 1964 Vợ                    -   

3.5 Lee Hye Sun 1994 Con                    -   

3.6 Lee Hye Rim 1996 Con                    -   

3.7
Công ty E-land Asia 

Holdings Pte.,Ltd

Tổ chức liên 

quan
     21,270,799 43.23%

4 Nguyễn Minh Hảo 1973

Thành viên 

HĐQT kiêm Kế 

toán trưởng

                   -   

4.1 Nguyễn Lương Xuân 1928 Cha Đã mất

4.2 Nguyễn Thị Thí 1940 Mẹ

4.3 Nguyễn Minh Phương 1966 Chị ruột

4.4 Nguyễn Minh Châu 1967 Chị ruột

4.5 Nguyễn Minh Hằng 1968 Chị ruột

4.6 Nguyễn Lương Triết 1970 Anh ruột

4.7 Nguyễn Lương Trí 1975 Em ruột

4.8 Phạm Đình Khải 1967 Chồng                    -   

4.9
Phạm Nguyễn Minh 

Khuê
2000 Con                    -   

4.10
Phạm Nguyễn Minh 

Khai
2005 Con                    -   

5 Trần Như Tùng 1973

Thành viên 

HĐQT kiêm 

TP.Đầu tư & IR

                  27 0.00%

5.1 Trần Quang Chung 1945 Cha

5.2 Nguyễn Thị Hường 1946 Mẹ

5.3 Trần Như Thảo 1969 Anh ruột

5.4 Trần Thị Thanh Tuyền 1974 Em ruột

5.5 Trần Thị Thanh Thu 1980 Em ruột

5.6 Trần Như Thiên 1982 Em ruột
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Stt Tên tổ chức/cá nhân
Năm 

sinh

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có)
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KKD

Ngày cấp 

CMND/HC/Đ

KKD

Nơi cấp 

CMND/HC

/ĐKKD

Địa chỉ

Mối liên hệ 

với thành 

viên chủ 
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hữu cuối 

kỳ 

Ghi chú

5.7 Trịnh Trần Anh Thi 1978 Vợ

5.8 Trần Thiện Khoa 2006 Con

5.9 Trần Bảo Khoa 2012 Con

5.10 Trần Trịnh Khánh Linh 2014 Con

II Ban lãnh đạo  và Người có liên quan

1 Kim Dong Ju 1967

Tổng Giám đốc 

kiêm Phó Chủ 

tịch HĐQT 

Như 

thông tin 

mục I về 

HĐQT

2 Kim Soung Gyu 1968
Phó Tổng Giám 

đốc
                   -   

2.1 Kim Dong Chul 1934 Cha                    -   Đã mất

2.2 Yu Eun Hyoung 1937 Mẹ                    -   Đã mất

2.3 Hong HyunJu 1971 Vợ                    -   

2.4 Kim YeJoon 1998 Con                    -   

2.5 Kim Yewon 2000 Con                    -   

III Ban Kiểm soát  và Người có liên quan

1 Nguyễn Tự Lực 1952 Trưởng Ban KS                 110 0.00%

1.1 Nguyển Văn Phả 1913 Cha Đã mất

1.2 Nguyễn Thị Cỏn 1913 Mẹ Đã mất

1.3 Nguyễn Kim Sang 1961 Vợ                    -   

1.4 Nguyễn Minh Lương 1942 Anh ruột
Quốc tịch 

Mỹ

1.5 Nguyễn Hòa Hiệp 1947 Chị ruột
Quốc tịch 

Mỹ

1.6 Nguyễn Thị Thu Thủy 1954 Em ruột
Quốc tịch 

Mỹ

1.7 Nguyễn Thị Thu Hằng 1959 Em ruột

1.8 Nguyễn Ngọc Như Ý 1994 Con

1.9 Nguyễn Tự Cường 1997 Con

2 Nguyễn Hữu Tuấn 1968

Thành viên BKS 

kiêm Trưởng 

Phòng Nhân sự, 

Bí thư Đảng Uỷ 

Công ty

             3,818 0.01%
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Stt Tên tổ chức/cá nhân
Năm 

sinh

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có)

Chức vụ tại Công 

ty (nếu có)

Số 

CMND/HC/Đ

KKD

Ngày cấp 

CMND/HC/Đ

KKD

Nơi cấp 

CMND/HC

/ĐKKD

Địa chỉ

Mối liên hệ 

với thành 

viên chủ 

chốt

 Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

 Tỷ lệ sở 

hữu cuối 

kỳ 

Ghi chú

2.1 Trần Thị Hoa 1939 Mẹ                    -   

2.2 Võ Trương Ngọc Trân 1977 Vợ                    -   

2.3
Nguyễn Ngọc Trúc 

Giang
2003 Con

2.4 Nguyễn Ngọc Trúc Lâm 2005 Con

2.5 Nguyễn Thị Ngọc Vân 1961 Chị

2.6 Nguyễn Hữu Dũng 1964 Anh

2.7 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 1965 Chị

2.8 Nguyễn Thị Ngọc Châu 1969 Em

2.9 Nguyễn Hữu Hiền 1976 Em

2.10 Nguyễn Hữu Ngoan 1978 Em

3 Đinh Thị Thu Hằng 1959 Thành viên BKS            56,581 0.12%

3.1 Đinh Văn Chu 1930 Cha                    -   

3.2 Phan Thị Lắm 1935 Mẹ                    -   

3.3 Đinh Tấn Hùng 1955 Anh ruột Đã mất

3.4 Đinh Thị Hà 1957 Chị ruột                    36 0.00%

3.5 Đinh Thị Thu Nguyệt 1961 Em ruột

3.6 Đinh Tấn Hải 1964 Em ruột

3.7 Đinh Tấn Hoàng 1967 Em ruột

3.8 Đinh Tấn Hoà 1970 Em ruột

3.9 Đinh  Thị Thu Hiền 1996 Con nuôi

IV Kế toán trưởng  và Người có liên quan

1 Nguyễn Minh Hảo 1973

Thành viên 

HĐQT kiêm Kế 

toán trưởng

                   -   

Như 

thông tin 

mục I về 

HĐQT

V Người công bố thông tin  và Người có liên quan

1 Huỳnh Thị Thu Sa 1982

Thư ký Công ty, 

Trưởng Phòng 

Pháp chế

                   -   

1.1 Huỳnh Tấn Sanh 1943 Cha
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